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LỊCH THI ĐẤU

SÁNG 28/8/2016: Từ 7h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	TRẬN
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	Hùng - Hân(Sở GD ĐT)
	–
	Chung - Long(Festival)
	

	2
	
	Thành - Sơn(CĐSP)
	–
	Bình - Dũng(VHTT)  
	

	3
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	Thanh - Hòa(Sở CT)
	–
	Minh - Hùng(Hải quan)
	

	4
	
	Hùng - Anh(CĐSP)
	–
	Vinh - Phước(VP UBND)
	

	5
	ĐÔI NAM

TPP 
	Bảo - Quý(Sở Ytế)
	–
	Phương - Hòa(LĐLĐ)
	

	6
	
	Sơn - Dũng(CĐSP)
	–
	Văn - Hưng(Sở NN) 
	

	7
	
	Hòa - Dũng(LĐLĐ)
	–
	Châu - Bình (KHĐT)
	

	8
	
	Phước - Nhật(VPUB)
	–
	Thông - Khanh(TBXH)
	

	9
	
	Dũng - Tín(Sở TC)
	–
	Hà - Dũng (VHTT)
	

	10
	
	Linh - Cử(Sở Y tế)
	–
	Bình - Khoa(Sở NN)
	

	11
	
	Hải - Bình(Sở TC)
	–
	Trung - Sơn(KHĐT)
	

	12
	
	Quang - Bình(VHTT)
	–
	Ninh - Anh(CĐSP)
	

	13
	ĐÔI NAM

CV
	Khôi - Linh(Sở Y tế)
	–
	Hiếu - An(DTCĐ)
	

	14
	
	Hùng - Long(KB)
	–
	Hòa - Bình(VPUB)
	

	15
	
	Linh - Hoàng(VHTT)
	–
	Thiên - Được(TRT)
	

	16
	
	Bửu - Quyền(KHĐT)
	–
	Tuấn - Thành(Sở GT)
	

	17
	
	Hữu - Tuấn(Sở GD)
	–
	Huy - Thắng(VPTU)
	

	18
	
	Toàn - Tùng(CĐSP)
	–
	Nghĩa - Quân(KHĐT)
	

	19
	
	Thành - Vinh(Sở GT)
	–
	Nhật - Anh(VPUB)
	

	20
	
	Nam - An(VHTT)
	–
	Hùng - Dũng(CĐSP)
	


CHIỀU 28/8/2016: Từ 15h00 - 21h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	TRẬN
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	21
	ĐÔI NAM TPP
	THẮNG TRẬN 5

	–
	Phong - Hùng(VPUB)
	

	22
	ĐÔI NAM CV
	THẮNG TRẬN 13


	–
	Hùng - Nhật(TNMT)
	

	23
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	Minh - Hùng(Hải quan)
	–
	Trân - Nhật(VP UBND)
	

	24
	
	Vinh - Phước(VP UBND)
	–
	Dũng - Trung(BHXH)
	

	25
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	Vượng - Hải(VKS)
	–
	Thanh - Anh(BCH)
	

	26
	
	Hùng - Hợi(HĐND)
	–
	Tuấn - Nam(BTDT)
	

	27
	ĐÔI NỮ CV
	Phương - Thanh(KB)
	–
	Hiền - Nguyện(Ban ĐT)
	

	28
	
	Hà - Hằng(CĐSP)
	–
	 Huệ - Diệu(TRT)
	

	29
	ĐÔI NAM NỮ LĐ
	Thanh - Hòa(Sở CT) 
	–
	Trâm - Anh(VP UBND) 
	

	30
	
	Hương - Sơn(LĐLĐ) 
	–
	Ngọc - Hiền(Ban ĐTXD) 
	

	31
	
	Quốc - Ngọc(VP TU)
	–
	Hùng - Hằng(CĐSP)
	

	32
	ĐÔI NAM NỮ CV
	Bình - Liên(Sở NN)
	–
	Long - Thanh(KBNN)
	

	33
	
	Thiên - Diêu(TRT)
	–
	Hòa - Thanh Hòa(Sở CT)
	

	34
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	THẮNG TRẬN 1


	–
	Vinh - Nam(LĐLĐ)
	

	35
	
	THẮNG TRẬN 2


	–
	Vinh - Quốc(TU)
	

	36
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	Trân - Nhật(VP UBND)
	–
	Thanh - Hòa(Sở CT)
	

	37
	
	Dũng - Trung(BHXH)
	–
	Hùng - Anh(CĐSP)
	

	38
	ĐÔI NỮ CV
	Phương - Thanh(KB)
	–
	 Huệ - Diệu(TRT)
	

	39
	
	Hiền - Nguyện(Ban ĐT)
	–
	Hà - Hằng(CĐSP)
	

	40
	ĐÔI NAM NỮ CV
	Long - Thanh(KBNN)
	–
	Được - Huệ(TRT)
	

	41
	
	Hòa - Thanh Hòa(Sở CT)
	–
	Huy - Ngọc(UBKT)
	

	42
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	THẮNG TRẬN 25


	–
	THẮNG TRẬN 34


	

	43
	
	THẮNG TRẬN 26


	–
	THẮNG TRẬN 35


	

	44
	ĐÔI NAM NỮ LĐ
	Thành - Hà(CĐSP)
	–
	THẮNG TRẬN 29


	

	45
	
	THẮNG TRẬN 30


	–
	THẮNG TRẬN 31


	

	46
	ĐÔI NỮ CV
	Phương - Thanh(KB)
	–
	Hà - Hằng(CĐSP)
	

	47
	
	 Huệ - Diệu(TRT)
	–
	Hiền - Nguyện(Ban ĐT)
	

	48
	ĐÔI NAM NỮ CV
	Được - Huệ(TRT)
	
	Bình - Liên(Sở NN)
	

	49
	
	Huy - Ngọc(UBKT)
	
	Thiên - Diêu(TRT)
	

	50
	ĐÔI NAM LĐ >45 T  
	TRANH GIẢI 3:

THUA TRẬN 42


	–
	THUA TRẬN 43
	

	51
	ĐÔI NAM NỮ LĐ   
	TRANH GIẢI 3:

THUA TRẬN 44


	–
	THUA TRẬN 45
	

	52
	ĐÔI NAM NỮ CV
	TRANH GIẢI 3:

NHÌ BẢNG A


	–
	NHÌ BẢNG B
	


35
SÁNG 29/8/2016: Từ 7h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	TRẬN
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	53
	ĐÔI NAM LĐ <45 T  
	TRANH GIẢI 3:

NHÌ BẢNG A


	–
	NHÌ BẢNG B
	

	54
	ĐÔI NAM TPP
	THẮNG TRẬN 6


	–
	THẮNG TRẬN 7


	

	55
	
	THẮNG TRẬN 8


	–
	THẮNG TRẬN 9


	

	56
	
	THẮNG TRẬN 10


	–
	THẮNG TRẬN 21


	

	57
	
	THẮNG TRẬN 11


	–
	THẮNG TRẬN 12


	

	58
	ĐÔI NAM CBCC
	THẮNG TRẬN 14


	–
	THẮNG TRẬN 15


	

	59
	
	THẮNG TRẬN 16


	–
	THẮNG TRẬN 17


	

	60
	
	THẮNG TRẬN 18


	–
	THẮNG TRẬN 22


	

	61
	
	THẮNG TRẬN 19


	–
	THẮNG TRẬN 20


	

	62
	ĐÔI NAM TPP
	THẮNG TRẬN 54


	–
	THẮNG TRẬN 55


	

	63
	
	THẮNG TRẬN 56


	–
	THẮNG TRẬN 57


	

	64
	ĐÔI NAM CBCC
	THẮNG TRẬN 58


	–
	THẮNG TRẬN 59


	

	65
	
	THẮNG TRẬN 60


	–
	THẮNG TRẬN 61


	


CHIỀU 29/8/2016: Từ 15h00 - 17h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	TRẬN
	NỘI DUNG
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	66
	ĐÔI NAM CV
	TRANH GIẢI BA:

THUA TRẬN 64

	–
	THUA TRẬN 65
	

	67
	ĐÔI NAM TPP
	TRANH GIẢI BA:

THUA TRẬN 62

	–
	THUA TRẬN 63
	

	68
	ĐÔI NAM TPP
	CHUNG KẾT:

THẮNG TRẬN 62

	–
	THẮNG TRẬN 63
	

	69
	ĐÔI NAM LĐ < 45 T 
	CHUNG KẾT:

NHẤT BẢNG A

	–
	NHẤT BẢNG B

	

	70
	ĐÔI NAM    LĐ > 45 T
	CHUNG KẾT:

THẮNG TRẬN 42

	–
	THẮNG TRẬN 43
	

	71
	ĐÔI NAM NỮ CV
	CHUNG KẾT:

NHẤT BẢNG A

	–
	NHẤT BẢNG B

	

	72
	ĐÔI NAM NỮ LĐ   
	CHUNG KẾT:

THẮNG TRẬN 44

	–
	THẮNG TRẬN 45
	

	73
	ĐÔI NAM CV
	CHUNG KẾT:

THẮNG TRẬN 64

	–
	THẮNG TRẬN 65
	


*Ghi chú: Để đảm bảo chương trình thi đấu kết thúc đúng thời gian, BTC có thể điều chỉnh lịch một số trận đấu cho phù hợp. Đề nghị các VĐV theo dõi thông báo để tham gia. Sau thời gian 10 phút kể từ khi Trọng tài thông báo trận dấu, nếu đôi VĐV nào không có mặt, Trọng tài chính sẽ tiến hành thủ tục trận đấu (xử thua 0-6). 
Trân trọng cảm ơn!
           BAN TỔ CHỨC
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